
                                                                                                    

UBND QUẬN KIẾN AN 

    TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA 

 

Số: 15/TB-THĐH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Đồng Hòa, ngày 27 tháng 8 năm 2024 
 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục sách tham khảo sử dụng cho năm học 2024 -2025 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/ 7/ 2014 của Bộ GD&ĐT 

về Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Thực hiện Kế hoạch 12A/KH-THĐH ngày 05/8/2024 của trường Tiểu học 

Đồng Hoà về lựa chọn sách tham khảo khoa năm học 2024 – 2025. Trường Tiểu 

học Đồng Hoà thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh 

học sinh danh mục sách tham khảo được lựa chọn sử dụng trong nhà trường năm 

học 2024-2025 cụ thể như sau: 

1. SÁCH THAM KHẢO DÙNG CHO LỚP 1 

TT 
Tên sách, đồ dùng 

học tập 
Tác giả 

Đơn vị 

phát hành 

Giá bìa  

(vnđ) 

1 
Vở Toán 1 dành 

cho buổi 2 – Tập 1 

Nguyễn Áng, Hoàng Mai Lê, 

Phùng Như Thụy 

NXB Giáo 

dục 
29,000 

2 
Vở Toán 1 dành 

cho buổi 2 – Tập 2 

Nguyễn Áng, Hoàng Mai Lê, 

Phùng Như Thụy 

NXB Giáo 

dục 
29,000 

3 
Vở BTTV 1 – Tập 

1 

Bùi Mạnh Hùng, Lê Thị Lan 

Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ 

Thị Lan, Văn Thị Phương Mỹ, 

Hoành Minh Ngọc 

NXB Giáo 

dục 
13,000 

4 
Vở BTTV 1 – Tập 

2 

Bùi Mạnh Hùng, Lê Thị Lan 

Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ 

Thị Lan, Văn Thị Phương Mỹ, 

Hoành Minh Ngọc 

NXB Giáo 

dục 
13,000 

5 
Vở Thực hành Toán 

1 – Tập 1 

Lê Anh Vinh, Nguyễn Áng, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Vũ Văn Luân 

NXB Giáo 

dục 
35,000 

6 
Vở Thực hành Toán 

1 – Tập 2 

Lê Anh Vinh, Nguyễn Áng 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Vũ Văn Luân 

NXB Giáo 

dục 
35,000 



                                                                                                    

7 
Vở BT nâng cao 

toán 1– Tập 1 

Vũ Dương Thụy, Nguyễn Áng, 

Vũ Mai Hương 

NXB Giáo 

dục 
28,000 

8 
Vở BT nâng cao 

Toán 1– Tập 2 

Vũ Dương Thụy, Nguyễn Áng, 

Vũ Mai Hương 

NXB Giáo 

dục 
28,000 

9 Tập viết 1 – Tập 1 
Bùi Mạnh Hùng,  

Phạm Kim Chung 

NXB Giáo 

dục 
8,000 

10 Tập viết 1 – Tập 2 
Bùi Mạnh Hùng 

Phạm Kim Chung 

NXB Giáo 

dục 
8,000 

2. SÁCH THAO KHẢO DÙNG CHO LỚP 2 

TT 
Tên sách, đồ dùng 

học tập 
Tác giả 

Đơn vị 

phát hành 

Giá bìa  

(vnđ) 

1 
Vở Toán 2 dành 

cho buổi 2 – Tập 1 

Vũ Văn Dương 

Vũ Thị Thanh Hương 

Hoàng Mai Lê 

Phùng Như Thụy 

NXB Giáo 

dục 
29,000 

2 
Vở Toán 2 dành 

cho buổi 2 – Tập 2 

Nguyễn Áng 

Hoàng Mai Lê 

Phùng Như Thụy 

NXB Giáo 

dục 
29,000 

3 
Vở TV 2 dành cho 

buổi 2 – Tập 1 

Trần Thị Hiền Lương 

Xuân Thị Nguyệt Hà 

Đoàn Tiến Thi 

Hoàng Minh Thúy 

NXB Giáo 

dục 
33,000 

4 
Vở TV 2 dành cho 

buổi 2 – Tập 2 

Trần Thị Hiền Lương 

Xuân Thị Nguyệt Hà 

Đoàn Tiến Thi 

Hoàng Minh Thúy 

NXB Giáo 

dục 
33,000 

5 
Vở Bài tập Toán 2 

– Tập 1 

Lê Anh Vinh  

Nguyễn Áng 

Vũ Văn Dương 

Nguyễn Minh Hải 

Hoàng Quế Hương 

Bùi Bá Mạnh 

NXB Giáo 

dục 
20,000 

6 
Vở Bài tập Toán 2 

– Tập 2 

Lê Anh Vinh  

Nguyễn Áng 

Vũ Văn Dương 

Nguyễn Minh Hải 

Hoàng Quế Hường 

Bùi Bá Mạnh 

NXB Giáo 

dục 
19,000 

7 
Vở Bài tập Tiếng 

Việt 2 – Tập 1 

Trần Thị Hiền Lương 

Đỗ Hồng Dương 

Vũ Thị Thanh Hương 

Vũ Thị Lan 

NXB Giáo 

dục 
14,000 



                                                                                                    

Nguyễn Thị Ngọc Minh 

Trần Kim Phượng 

7 
Vở Bài tập Tiếng 

Việt 2 – Tập 2 

Trần Thị Hiền Lương 

Lê Thị Lan Anh 

Trịnh Cẩm Lan 

Chu Thị Phương 

Đặng Thị Hảo Tâm 

NXB Giáo 

dục 
14,000 

3. SÁCH THAM KHẢO DÙNG CHO LỚP 3 

4. SÁCH THAM KHẢO DÙNG CHO LỚP 4 

 

 

 

TT 
Tên sách, đồ dùng 

học tập 
Tác giả 

Đơn vị 

phát hành 

Giá bìa  

(vnđ) 

1 
Vở Toán 3 dành 

cho buổi 2 – Tập 1 

Lê Anh Vinh 

(Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục 
30,000 

2 
Vở Toán 3 dành 

cho buổi 2 – Tập 2 

Lê Anh Vinh 

(chủ biên) 

NXB Giáo 

dục 
30,000 

3 
Vở TV 3 dành cho 

buổi 2 – Tập 1 

Trần Thị Hiền Lương 

(chủ biên) 

NXB Giáo 

dục 
32,000 

4 
Vở TV 3 dành cho 

buổi 2 – Tập 2 

Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên) 

NXB Giáo 

dục 
32,000 

TT 
Tên sách, đồ dùng 

học tập 
Tác giả 

Đơn vị 

phát hành 

Giá bìa  

(vnđ) 

1 VBT Toán Vũ Minh Hải – Bùi Thu Trang 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

17,000 

2 VBT Tiếng Việt 
Nguyễn Thị Bích Vân- Trịnh 

Mai Nhi 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

20,000 

3 
Toán Dành cho 

buổi 2 
Vũ Minh Hải 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

32,000 

4 
 Tiếng Việt Dành 

cho buổi 2 
Lê Thúy Phương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

32,000 



                                                                                                    

5. SÁCH THAM KHẢO DÙNG CHO LỚP 5 

Nơi nhận: 

- Các tổ CM; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

             

 

 

Vũ Thị Ngân 

 

TT 
Tên sách, đồ dùng 

học tập 
Tác giả Đơn vị phát hành 

Giá bìa  

(vnđ) 

1 VBT Toán 
Bùi Thu Trang - Vũ Minh 

Hải  

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
18,000 

2 VBT Tiếng Việt 
Lê Thuý Phương - Trịnh 

Mai Nhi 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
16,000 

3 
Toán Dành cho 

buổi 2 
Bùi Thu Trang 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
32,000 

4 
 Tiếng Việt Dành 

cho buổi 2 
Lê Thúy Phương 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
32,000 


